	Phụ lục IV

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG VÀ NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT NĂM 2023 HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN ĐIỀU CHỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án 
	ĐĐ XD
	Kế hoạch 2023
	 Nội dung giao bổ sung
	Kế hoạch 2023 sau điều chỉnh
	Chủ đầu tư

	
	
	
	NSTT
	XSKT
	NSTT
	XSKT
	NSTT
	XSKT
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	Tổng số 
	 
	50.400
	104.200
	15.000
	0
	65.400
	104.200
	-

	I
	Ngành giáo dục
	 
	 
	54.000
	 
	 
	 
	54.000
	-

	I.1
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	1
	Trường Tiểu học Long Thọ 2, huyện Nhơn Trạch
	NT
	 
	7.000
	 
	 
	 
	7.000
	UBND huyện Nhơn Trạch

	2
	Trường THCS Long Thọ 2, huyện Nhơn Trạch
	NT
	 
	12.000
	 
	 
	 
	12.000
	UBND huyện Nhơn Trạch

	3
	Dự án Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai huyện Định Quán
	ĐQ
	 
	20.000
	 
	 
	 
	20.000
	UBND huyện Định Quán

	I.2
	Dự án Khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	1
	Trường Mầm non Sông Ray, ấp 1
	CM
	 
	5.000
	 
	 
	 
	5.000
	UBND huyện Cẩm Mỹ

	2
	Trường Mầm non Xuân Đông
	CM
	 
	5.000
	 
	 
	 
	5.000
	UBND huyện Cẩm Mỹ

	3
	Trường Mầm non Lâm San
	CM
	 
	5.000
	 
	 
	 
	5.000
	UBND huyện Cẩm Mỹ

	II
	Các lĩnh vực khác
	 
	50.400
	50.200
	15.000
	0
	65.400
	50.200
	-

	II.1
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	1
	Nâng cấp sửa chữa đường 118
	ĐQ
	17.000
	 
	 
	 
	17.000
	 
	UBND huyện Định Quán

	2
	Nâng cấp sửa chữa đường cầu Trắng
	ĐQ
	11.000
	 
	 
	 
	11.000
	 
	UBND huyện Định Quán

	II.2
	Dự án khởi công mới 2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án đường Gia Tỵ - Cao Su xã Suối Cao
	XL
	9.800
	15.200
	 
	 
	9.800
	15.200
	UBND huyện Xuân Lộc

	2
	Dự án đường Đồi Đá - Bàu Trâm, xã Bảo Hòa
	XL
	5.000
	15.000
	 
	 
	5.000
	15.000
	UBND huyện Xuân Lộc

	3
	Đường Kỳ Lân, xã Thiện Tân
	VC
	 
	20.000
	 
	 
	 
	20.000
	UBND huyện Vĩnh Cửu

	4
	Nâng cấp tuyến đường Đinh Quang Ân tại thị trấn Trảng Bom
	TB
	7.600
	 
	 
	 
	7.600
	 
	UBND huyện Trảng Bom

	5
	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Vườn Ngô, thị trấn Trảng Bom
	TB
	 
	 
	15.000
	 
	15.000
	 
	UBND huyện Trảng Bom


